
Dịch vụ Công suất  ĐƠN GIÁ 

1 – 1,5 HP  150.000 đ 

2 – 2,5 HP  170.000 đ 

2 – 3 HP

4 – 5 HP

1.0 – 1.5 HP  350.000đ-450.000 

2.0 HP  550.000đ 

Xử lý xì đầu tán, xì ti nạp 1.0 – 2.0 HP  150.000đ/ lần 

Hàn dàn lạnh (xì dàn) 1.0 – 2.0 HP  350.000đ – 450.000đ 

1.0 HP  7k/1 PSI 

1.5 HP  11k/1PSI 

2.0 HP  15k/1PSI 

1.0 HP  9k/1 PSI 

1.5 HP  12k/1PSI 

2.0 HP  15k/1PSI 

1.0 HP   450.000đ 

1.5 HP  550.000đ 

2.0 HP  650.000đ 

1.0 HP  750.000đ 

1.5 HP  880.000đ 

2.0 HP  950.000đ 

Máy tủ đứng, âm trần, áp trần 2.0 – 5.0 HP Khảo sát báo giá

Sạc ga – 410A – R32 (inverter)

BẢNG GIÁ VỆ SINH MÁY LẠNH

BẢNG GIÁ NẠP GAS MÁY LẠNH

Vệ sinh tháo dàn lạnh (dơ máng sau)

Vệ sinh máy treo tường(máy nội địa nhật,thái ,malaysia khảo 

sát báo giá)

Vệ sinh máy tủ đứng, âm trần, áp trần

XỬ LÝ LỖI PHÁT SINH

Nạp gas bổ sung (r22)

Nạp gas bổ sung ( r32 /410a )

(PSI Chỉ Tính từ lượng hao hụt  <50 PSI )

 Từ 500.000 đ 

ĐIỆN LẠNH DV

Sạc ga – R22 (mono)



ĐIỆN LẠNH DV LINH KIỆN THAY THẾ (mono) ĐƠN GIÁ

1.0 – 1.5 HP  450.000đ – 550.000đ 

2.0 HP  550.000đ –650.000đ 

1.0 – 1.5 HP  550.000đ – 650.000đ 

2.0 HP  600.000đ – 700.000đ 

Thay mắt thần 1.0 – 2.0 HP  350.000đ –450.000đ 

Thay mô tơ lá đảo 1.0 – 2.0 HP  250.000đ – 350.000đ 

1.0 – 1.5 HP  300.000đ –400.000đ 

2.0 HP  350.000đ – 450.000đ 

1.0 – 1.5 HP  400.000đ – 500.000đ 

2.0 HP  400.000đ –550.000đ 

Thay thế tụ quạt ( inverter ) 300,000.00 ₫                                                                          

1.0 – 1.5 HP  900.000đ –1.100.000đ 

2.0 HP  1.000.000đ –1.200.000đ 

1.0 – 1.5 HP  1.300.000đ – 1.450.000đ 

2.0 HP  1.450.000đ – 1.600.000đ 

1.0 – 1.5 HP  350.000đ – 450.000đ 

2.0 HP  450.000đ – 550.000đ 

1.0 – 1.5 HP  450.000đ – 550.000đ 

2.0 HP  500.000đ – 650.000đ 

1.0 – 1.5 HP  450.000đ – 550.000đ 

2.0 HP  580.000đ – 650.000đ 

BẢNG GIÁ THÁO LẮP,DI DỜI MÁY LẠNH
1.0 – 1.5 HP  200.000đ 

2.0 HP  300.000đ 

1.0 – 1.5 HP  350.000đ - 400.000đ 

2.0 HP  600.000đ 

1.0 – 1.5 HP

2.0 HP

Quạt dàn lạnh

Quạt dàn nóng

Lắp máy lạnh

Vận chuyển ( trên 5km ) >50.000đ

Quạt dàn nóng

Thay mắt thần

Thay mô tơ lá đảo

Sửa xì dàn lạnh

Tháo máy lạnh

Thay khởi động block 2 chân

Thay khởi động block 3 chân

BẢNG GIÁ LINH KIỆN INVERTER (lưu ý đây là bảng  giá tham khảo)

Quạt dàn lạnh



ĐIỆN LẠNH DV
TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ

Ø Ống đồng phi (6 + 10) Thailan 7zem + 8zem M Theo thị trường đ

Ø Ống đồng phi (6 + 12) Thailan 7zem + 8zem M Theo thị trường đ

Đi đường ống âm tường +  bao gồm cắt Đục tường , đi trên trần 
(không bao gồm trám trét tường)

M 55,000 ₫

EKE (1HP, 1.5HP, 2HP) (bao gồm đinh vít) Cặp 100,000 ₫

Attomat Cái 70,000 ₫

Đai+ti treo ống đồng, ống nước Cái 20,000 ₫

Dây Điện Cadivi 1.5 - 2.0 - 2.5 M 10.000 - 12.000 -14.000 ₫

Bảo ôn đôi trắng (Cách nhiệt) M 15.000 ₫

simili KG Theo thị trường

VẬT TƯ & THI CÔNG

Lưu ý : Giá vật tư thay đổi theo thị trường.


